ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TÂN LẬP
                               ***
        Số.....KHRLĐV/ LĐ                              Tân Lập, ngày 19  tháng 09 năm 2013
KẾ HOẠCH 
Thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên năm học 2012 - 2013
- Căn cứ vào chương trình rèn luyện đội viên do HĐĐTrung ương ban hành sau đại hội Đoàn toàn quốc làn thứ IX.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đội, và và tình hình thực tế của liên đội và mục đích yêu cầu của chương trình rèn luyện đội viên của liên đội trường THCS Tâaân Laäp. Liên đội xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình rèn luyện đội năm học 2012 - 2013 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Chương trình rèn luyện Đội viên TNTP Hồ Chí Minh là chương trình giáo dục tổng hợp, đồng tâm, mang tính định hướng gồm những kiến thức về truyền thống lịch sử dân tộc; truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; về nghiệp vụ công tác Đội; kiến thức về môi trường, sức khoẻ, thể dục thể thao; về quân sự, giao thông, chăn nuôi, trồng trọt và những vấn đề về quốc tế ... giúp cho đội viên rèn luyện phát triển toàn diện, trở thành người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.  

2. Yêu cầu:
- Mỗi thành viên được rèn luyện theo chương trình rèn luyện đội viên sữa đổi (mỗi đội viên phải đạt 3 - 6 chuyên hiệu trong chương trình rèn luyện đội viên theo độ tuổi quy định).
- Phương châm: Tự nguyện, tự giác, tự trang bị hành trong sinh hoạt 
II. NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Tuyên truyền phổ biến nội dung Chương trình:

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyên truyền cung cấp phổ biến cho đội viên, thiếu nhi hiểu, nắm chắc nội dung của Chương trình rèn luyện Đội viên, thông qua các hoạt động: sinh hoạt liên chi đội; phát thanh măng non; thông tin trên bảng tin của Đội; in phát tài liệu; toạ đàm; giao lưu tìm hiểu...

- Chú trọng các hoạt động truyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên; các bậc phụ huynh học sinh; các lực lượng xã hội về tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình rèn luyện Đội viên tạo sự ủng hộ thống nhất trong việc triển khai Chương trình RLĐV.   

2. Đội viên đăng ký rèn luyện theo Chương trình:


- Nhân dịp các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm trong năm học, tổ chức các hoạt động: lễ đăng ký; lế ký kết giao ước thi đua đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện Đội viên giữa các liên, chi đội. 

- Coi trọng các hình thức gây ấn tượng, tạo khí thế thi đua, niềm tự hào trong đội viên, thiếu nhi khi được đăng ký thực hiện Chương trình RLĐV.   
3. Đội viên tự rèn luyện theo Chương trình RLĐV:
- Căn cứ nội dung của Chương trình rèn luyện Đội viên, các  anh, chị phụ trách chi đội, BCH liên chi đội các thầy, cô giáo các bộ môn liên quan cần có sự hướng dẫn cho đội viên tự nghiên cứu, tìm hiểu thông qua các lớp tập huấn; các lớp huấn luyện; qua các giờ ngoại khoá; qua các môn học...Với phương châm đội viên chủ động tự giác rèn luyện theo từng nội dung của chương trình.  

 - Lưu ý: Chương trình rèn luyện Đội viên là chương trình giáo dục mang tính định hướng theo lứa tuổi, vì vậy các chi đội  khi triển khai cần có sự điều chỉnh bổ sung từng nội dung cho phù hợp tình hình cụ thể với chi đội  để các đội viên dễ rèn luyện.

4. Biện pháp công nhận hoàn thành chương trình RLĐV:

A. Các Chuyên hiệu: 



1 - Nghi thức Đội viên.


2 - Kỹ năng Đội viên.


3 - Nhà sử học nhỏ tuổi.



4 - Nghệ sĩ  nhỏ tuổi.


5 - Nhà sinh học nhỏ tuổi.


6 - Vận động viên nhỏ tuổi.


7 - An toàn Giao thông.


8 - Khéo tay hay làm.


9 - Chăm học.


10 - Hữu nghị Quốc tế.

- Việc triển khai chuyên hiệu phải được tiến hành khoa học, đồng bộ 10 chuyên hiệu. Quá trình triển khai căn cứ tình hình, đặc điểm của từng chi đội mà việc triển khai 10 chuyên hiệu cho phù hợp, có thể theo các chặng, giai đoạn, theo chủ đề, chủ điểm, các trọng tâm công tác trong năm học. 

- Đối với một số chuyên hiệu không phù hợp với thực tiễn một số chi đội, có thể tạm thời ban hành chuyên hiệu riêng của chi đội. Các chuyên hiệu riêng chỉ có ý nghĩa bổ sung cho phù hợp chứ không thay thế các chuyên hiệu do Trung ương ban hành.       


- Các chuyên hiệu được chia ra làm 3 hạng: hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất

B. Các loại giáy chứng nhận:

1 - Giấy chứng nhận đạt các chuyên hiệu.

2 - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình RLĐV theo lứa tuổi.

- Hoàn thành Chương trình Măng non (lứa tuổi từ 9 - 11 tuổi ).


- Hoàn thành Chương trình Sẵn sàng (lứa tuổi từ  11 - 13 tuổi ).


- Hoàn thành Chương trình Trưởng thành  (lứa tuổi từ  13 - 15 tuổi ).

 
+ Các chi đội có điều kiện tiến hành kiểm tra cấp công nhận giấy chứng nhận đạt các chuyên hiệu theo các hạng và các giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo lứa tuổi. 


+ Đối với các chi đội chưa đủ điều kiện thì vận dụng việc công nhận đạt các chuyên hiệu theo hướng: lập sổ ghi chép...để công nhận đạt các chuyên hiệu sau đó cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo mẫu của Trung ương.  


+ Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành từng chương trình RLĐV khi mỗi đội viên phải đạt 6 chuyên hiệu trở lên.

C  Thời gian tiến hành tổ chức thi công nhận chuyên hiệu: (tuần thứ 3 hàng tháng)
Căn cứ vào kế hoạch và tình hình học sinh. Liên đội tổ chức và triển khai 06 chuyên hiệu  trong năm học 2013 - 2014 
Tháng 8+9:  Tổ chức triển khai chuyên hiệu Chăm học và kiểm tra CH ATGT.

(Hạng I cho khối 8,9; hạng II cho Khối 6,7)
Tháng 10:  Tổ chức triển khai và kiểm tra chuyên hiệu Nghi thức Đội viên. 

(Hạng I cho khối 8,9; hạng II cho Khối 6,7)
Tháng 11:  Tổ chức triển khai và kiểm tra chuyên hiệu Nghệ Sĩ Nhỏ Tuổi
(Hạng I cho khối 8,9; hạng II cho Khối 6,7)
Tháng 12:  Tổ chức triển khai và kiểm tra chuyên hiệu Kỹ năng Đội viên 
(Hạng I cho khối 8,9; hạng II cho Khối 6,7)
Tháng 01+ 02:  Tổ chức triển khai và kiểm tra chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi.
(Hạng I cho khối 8,9; hạng II cho Khối 6,7)
Tháng 03+ 04 + 05:  Tổ chức kiểm tra cchuyên hiệu Chăm học và các chuyên hiệu chưa đạt.               (Hạng I cho khối 8,9; hạng II cho Khối 6,7)
5  Công tác kiểm tra công nhận đạt các chuyên hiệu:


+ Hình thức: Căn cứ tình hình cụ thể của liên đội, của chi đội, từng khối mà tổ chức các hình thức kiểm tra cho phù hợp, đa dạng, phong phú, tạo không khí thi đua, vui tươi, phấn khởi và tự hào của đội viên khi tham dự; đảm bảo phương châm "Học mà vui - vui mà học". 

- Hình thức kiểm tra vận dụng qua việc lấy kết quả thông qua hoạt động thi trắc nghiệm; thi viết; thi vấn đáp; thi theo tập thể, hoặc đại diện; thông qua điểm thi, kết quả học tập các bộ môn học; thông qua sinh hoạt, hoạt động Đội.   

- Công tác kiểm tra công nhận phải được tiến hành thường xuyên, liên tục theo chủ đề, chủ điểm trong năm. Quá trình kiểm tra coi trọng chất lượng, tránh các biểu hiện mang tính hình thức.    

+ Quy mô: Việc tổ chức kiểm tra tiến hành với quy mô ở các cấp khác nhau tạo không khí thi đua trong đội viên và tổ chức Đội như: thi giữa các phân, chi đội.
+ Việc ký giấy công nhận các chuyên hiệu và giấy công nhận hoàn thành chương trình RLĐV trong phạm vi cấp nào tổ chức thi (xã, huyện, tỉnh) thì do Chủ tịch Hội đồng Đội cùng cấp ký và đóng dấu.  

+ Việc thực hiện Chương trình rèn luyện Đội viên, nhất là việc kiểm tra công nhận các chuyên hiệu và hoàn thành chương trình RLĐV nhất thiết phải gắn với công tác công nhận các danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, Liên, chi đội mạnh.         


Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện Đội viên là yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng Đội viên và hoạt động của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, Liên Đội tập trung tham mưu cho Ban Phụ trách đội của Liên Đội, Ban Thường vụ Đoàn cùng các cấp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình rèn luyện Đội viên ở liên đội, ở từng chi đội đội. Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị BCH Liên, Chi đội định kỳ (theo học kỳ, kết thúc năm học) báo cáo về Liên đội, Ban phụ trách Đội, Hội Đồng Đội các cấp để thông tin về tình hình thức hiện kế hoạch thực hiện chương trình rèn luyện đội viên năm học 2013 - 2014.
XÁC NHẬN BGH                          GV - TPT ĐỘI
Nơi nhận:










- 09 chi đội
- Ban giám hiệu
- Lưu hồ sơ liên đội.                                                                  
      Lý Thị Tố Uyên 
Phần III
CHƯƠNG TRÌNH ĐỘI VIÊN TNTP SẴN SÀNG
(Chương trình đội viên TNTP hạng nhì, cho lứa tuổi 11, 12, 13)
I. MỤC TIÊU
Rèn luyện thành đội viên tốt, phấn đấu hướng lên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh và Bác Hồ
- Đọc và tìm hiểu về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Biết mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên.

- Biết ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Biết một số phong trào, truyền thống và các công trình lớn của Đội.

- Biết một anh hùng của Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Hướng dẫn Sao Nhi đồng hoạt động.

- Thực hành đúng các yêu cầu đội viên về nghi thức Đội.

- Biết giải thích 5 điều Bác Hồ dạy.

- Biết ít nhất 5 lá thư của Bác Hồ gửi cho thiếu nhi và giải thích được một số đoạn.

- Kể được 5 câu chuyện về Bác Hồ.

- Đọc một số bài thơ, bài hát ca ngợi Bác Hồ.

2. Tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng
- Biết các chiến thắng: Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh. Kể được tên các đơn vị anh hùng dân tộc trong các chiến thắng này.

- Biết gương oanh liệt của một số liệt sĩ tiền bối của Đảng và một số anh hùng liệt sĩ ở địa phương.

- Biết vẽ bản đồ Việt Nam và ghi một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước. Biết những vùng có các nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước.

- Biết động viên các anh chị đi bộ đội và viết thư, tặng quà cho các anh chị bộ đội.

- Biết và hát đúng các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước.

- Thực hiện đúng các quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em.

- Tham gia bảo vệ, giữ gìn trật tư trị an ở địa phương và trường học.

3. Yêu bạn bè
- Tham gia ủng hộ, quyên góp quần áo, sách vở tặng các bạn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

- Có hoạt động cụ thể giúp đỡ các bạn khó khăn, học kém tại chi đội, liên đội mình.

- Sưu tầm một số ảnh và một số tư liệu về các hoạt động vì hoà bình của thiếu nhi thế giới.

- Tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ hữu nghị quốc tế, làm một việc cụ thể để ủng hộ các bạn thiếu nhi các nước và đấu tranh cho hòa bình.

4. Chăm học, chăm làm
- Tự giác, chủ động trong học tập, phấn đấu vuợt một bậc về kết quả học tập của mình so với năm học trước, giúp đỡ được một bạn học kém dấn tiến bộ.

- Biết giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Chủ động giúp đỡ gia đình nấu cơm, gánh nước, chăn nuôi gia súc, trồng rau.

- Tham gia tích cực các buổi lao động tập thể.

- Biết sửa chữa một số hỏng hóc thông thường của xe đạp và vật dụng gia đình.

- Học và tập làm theo nghề truyền thống của gia đình và địa phương mình (nếu có).

- Biết tiết kiệm tiền và đồ dùng cá nhân của mình, của Đội và gia đình để dùng vào việc có ích.

- Hoàn thành các công việc ông bà, cha mẹ, anh chị giao cho.

- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của máy vi tính.

- Sử dụng một số câu giao tiếp cơ bản của một ngoại ngữ.

5. Giữ vệ sinh và rèn luyện sức khỏe
- Biết làm sạch, gọn gàng nơi ngủ và khu vệ sinh của gia đình, nhà trường không hút thuốc và uống bia, rượu.

- Biết buộc garô khi bị rắn, chó dại cắn, máu chảy nhiều. Biết băng cố định khi bị gãy xương chân, tay, hô hấp nhân tạo.

- Biết một số cây thuốc nam và trồng thuốc nam ở gia đình.

- Tham gia vào hoạt động thể dục thể thao của chi đội, liên đội.

- Đi xe đạp được ít nhất 5 km.

6. Biết luật lệ giao thông và hành quân cắm trại
- Biết các quy định về luật giao thông đối với người đi bộ và xe đạp

- Biết các dấu tìm lối đi bằng cành cây có lá và vạch dấu cho người khác đi theo.

- Biết sử dụng các nút: thợ dệt đơn và kép, nút ghế, chân chó, lạt vẹt, lạt vặn, đầu nối, biết tham gia dựng lều.

- Biết làm một số đồ dùng cá nhân đơn giản: bàn ghế, giá sách..

- Thuộc tín hiệu móoc và biết cách sử dụng.

- Biết tìm phương hướng bằng la bàn, mặt trời và trăng, sao.

- Biết đốt lửa ngoài trời bằng diêm và bật lửa khi có gió.

- Biết chuẩn bị và làm món ăn đi trại.

* Yêu cầu hành động
- Hằng ngày đều làm những việc tốt giúp đỡ gia đình và hàng xóm.

- Đạt tiêu chuẩn môn thi của chi đội.

Phần IV
CHƯƠNG TRÌNH ĐỘI VIÊN TNTP TRƯỞNG THÀNH
(Chương trình đội viên TNTP sẵn sàng hạng nhất,
dành cho lứa tuổi 13, 14, 15) - khối 8 và khối 9
I. MỤC TIÊU
- Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hiểu biết, thực hiện tốt những quy định ở hai bậc trước.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Hiểu biết về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bác Hồ
- Đọc và tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đảng và thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ.

- Học tập Điều lệ Đoàn, nhiệm vụ, quyền hạn của người đoàn viên và điều kiện vào Đoàn; biết ý nghĩa huy hiệu Đoàn, cờ Đoàn, nội dung phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay.

- Cùng đoàn viên tham gia lao động công ích và những hoạt động xã hội ở địa phương.

- Thuộc một số bài hát truyền thống của Đoàn.

- Tự rèn luyện hoàn thành chương trình đội viên. Làm hướng dẫn viên, phụ trách Sao Nhi đồng, giúp các đội viên bậc dưới phấn đấu thực hiện chương trình đội viên.

- Tuyên truyền và hướng dẫn cho các đội viên thiếu nhi cùng thực hiện các quyền, bổn phận của trẻ em trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em.

2. Tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng
- Biết các mốc lịch sử phát triển chính của đất nước, quê hương và địa phương nơi đang sống.

- Biết gương oanh liệt của một số liệt sĩ tiền bối của Đảng và một số anh hùng liệt sĩ ở địa phương.

- Biết những thành tựu phát triển kinh tế xã hội gần đây của đất nước.

- Biết những di tích lịch sử, cách mạng tại địa phương. Tích cực tham gia tôn tạo, làm đẹp và giới thiệu với bạn bè, mọi người về các di tích lịch sử, truyền thống của địa phương.

3. Chăm học chăm làm
- Có thái độ học tập tốt, biết áp dụng phương pháp học cho từng môn học và kết quả học đạt từ trung bình trở lên.

- Đã xem một số phim, tác phẩm thơ ca, âm nhạc, hội họa kinh điển hoặc nổi bật trong năm, biết thu hoạch cái hay, cái đẹp trong mỗi tác phẩm.

- Đã tham gia sáng tác ít nhất một trong các thể loại văn, thơ, nhạc, họa.

- Tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, xã hội thường xuyên của trường và địa phương.

- Sử dụng một số chức năng và ứng dụng cơ bản của máy vi tính.

- Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản.

4. Đoàn kết quốc tế
- Biết ý nghĩa và tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam với các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

5. Rèn luyện và bảo vệ sức khỏe
- Bơi ít nhất 20m, hoặc đi bộ được 5km trở lên.

- Biết một bài võ hoặc một bài thể dục nhịp điệu phù hợp với lứa tuổi.

- Biết giữ gìn sức khỏe.

- Phân biệt được động mạch, tĩnh mạch, làm được garô cầm máu.

- Biết xử lí các trường hợp: ngã, đau bụng, bong gân, điện giật, chết đuối, bỏng, động vật cắn, ngộ độc, bị ngạt.

- Có băng vệ sinh em gái (nếu là nữ).

6. Hiểu biết thiên nhiên, hành quân cắm trại
- Biết chọn một chỗ cắm trại; tự mình có thể dựng một cái lều, làm bếp.

- Chuẩn bị và làm món ăn ở trại. Biết ba cách lọc nước sạch, biết đốt các bếp trong bất cứ thời tiết nào.

- Biết làm và dùng nút buộc thuyền, nút mỏ neo, biết tết các đầu dây, biết đan, biết buộc 2 cọc chèo bằng lối néo thẳng và chéo.

- Biết truyền tin hoặc nhận tin bằng tay (kiểu sermapho), bằng cần moóc (truyền tin bằng còi, bằng ánh sáng).

- Biết dùng điện thoại và đánh điện tín.

- Biết nhận xét và nhận được các dấu vết của người, vật, gia súc hay dã thú.. Ước lượng chiều dài, chiều cao, chiều rộng, vật nặng và số người.

- Biết đoán thời tiết bằng những hiện tượng trông thấy.

- Biết một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

- Nhận biết được một số cây có ích dùng trong việc ăn uống, làm thuốc hay trong kĩ nghệ, biết những lá cây độc để tránh.

- Biết cách tìm phương hướng, ban ngày và ban đêm.

7. Phong cách người đội viên trưởng thành là người trọng danh dự, dược mọi người tin tưởng.
- Lễ phép, lịch sự và không vụ lợi.

- Có lời nói và việc làm thống nhất.

- Biết tìm cách vượt khó khăn.

* Yêu cầu hành động
- Sẵn sàng làm việc tốt, nêu gương cho đội viên lớp dưới.

- Đạt kết quả tốt môn thi riêng của chi đội.

KẾ HOẠCH TRIỂM KHAI VÀ KIÊM TRA CÁC CHUYÊN HIỆU
1. Tæng sè c¸c chuyªn hiÖu: 10 chuyªn hiÖu.

2. C¸c chuyªn hiÖu kiÓm tra trong n¨m häc 2013 - 2014

Chuyªn hiÖu 1: Nghi thøc ®éi viªn.


Chuyªn hiÖu 2: NghÖ sÜ nhá tuæi.


Chuyªn hiÖu 3: Kü n¨ng ®éi viªn.


Chuyªn hiÖu 4: An toµn giao th«ng.


Chuyªn hiÖu 5: Nhµ sö häc nhá tuæi.


Chuyªn hiÖu 6: Ch¨m häc.

3. KÕ ho¹ch kiÓm tra.


Mçi th¸ng triÓn khai vµ kiÓm tra mét chuyªn hiÖu (riªng chuyªn hiÖu ch¨m häc triÓn khai trong suèt n¨m häc)

4. Ph­¬ng thøc kiÓm tra.


* KiÓm tra theo nhãm.


* KiÓm tra c¸ nh©n.


* KiÓm tra b»ng bµi kiÓm tra.


* KiÓm tra trong c¸c cuéc thi.

5. Thêi gian kiÓm tra.


Vµo 15 ®Çu giê ngµy thø 7 vµ trong c¸c giê sinh ho¹t §éi.

6. Néi dung kiÓm tra.


* Khèi 6 - 7: KiÓm tra h¹ng  nh×.


* Khèi 8 - 9: KiÓm tra hang nhÊt.

Chuyªn hiÖu "CH¡M HäC"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 8/2013 ®Õn th¸ng 5/2014.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Đi học đều, chuyên cần (không bỏ tiết, không nghỉ học không có lí do chính đáng).
2. Thực hiện tốt việc học ở lớp, ở nhà:
- Học tập chuyên cần, có phương pháp.
- Học đều các môn học.
- Có góc học tập, thực hiện tốt giờ tự học ở trường và ở nhà.
3. Vượt khó học tốt, có việc làm cụ giúp bạn học kém hơn. Không giấu dốt, không quay cóp khi kiểm tra, thi.
4. Áp dụng bài học vào thực tiễn.
5. Đạt kết quả học tập tốt, luôn tiến bộ trong học tập.
6. Học ngoại ngữ, tin học
- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của máy vi tính.
- Sử dụng một số câu giao tiếp cơ bản của một ngoại ngữ.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Có động cơ và thái độ học tập tốt, có ý thức tích lũy kiến thức.
2. Áp dụng phương pháp học tập tốt. Học đều các môn; không học lệch hoặc chỉ tập trung vào các môn thi. Biết vận dụng bài học vào thực tế.
3. Vượt khó để học tập tốt giúp được ít nhất 1 bạn kém dần tiến bộ, học hỏi bạn giỏi.
4. Làm bài kiểm tra, bài thi nghiêm túc.
5. Đạt kết quả học tập tốt (có sự tiến bộ trong học tập) và trong các bài kiểm tra, bài thi.
6. Học ngoại ngữ, tin học
- Sử dụng một số chức năng và ứng dụngcơ bản của máy vi tính.
- Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản.
III. KÕt qu¶.

	stt
	Líp
	SÜ sè
	§¹t
	Ch­a ®¹t
	Ghi chó

	1
	6A1
	
	
	
	

	2
	6A2
	
	
	
	

	3
	7A1
	
	
	
	

	4
	7A2
	
	
	
	

	5
	8A1
	
	
	
	

	6
	8A2
	
	
	
	

	7
	8A3
	
	
	
	

	8
	9A1
	
	
	
	

	9
	9A2
	
	
	
	

	Tæng
	
	
	
	


Chuyªn hiÖu " An toµn giao th«ng"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 9 n¨m 2013.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Biết hướng dẫn, giải thích cho bạn bè và mọi người thực hiện các quy định về luật giao thông cho người đi bộ, đi xe đạp.
2. Biết các biển báo cơ bản về giao thông đường sắt, đường sông. Biết những gương điển hình của phong trào bảo vệ an toàn đường sắt ở địa phương (nếu có).
3. Biết nhà ga và tuyến đường sắt đi qua địa phương mình (nếu có).
4. Biết các sự cố đe dọa an toàn đường sắt và cách xử lí khi những tình huống đó xáy ra.
5. Tham gia công tác bảo vệ an toàn đường sắt.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Biết các biển báo giao thông có liên quan đến đường bộ và một số biển báo giao thông đường sắt, đường sông.
2. Biết các tuyến đường sắt trên bản đồ đất nước. Biết tuyến đường sắt nước ta đi đến một số nước trong khu vực (tuyến liên vận quốc tế).
3. Biết một số điều trong Nghị định 39/CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn giao thông.
4. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở cổng trường, địa phương, tuyên truyền bảo vệ đường sắt.
III. KÕt qu¶.

	stt
	Líp
	SÜ sè
	§¹t
	Ch­a ®¹t
	Ghi chó

	1
	6A1
	
	
	
	

	2
	6A2
	
	
	
	

	3
	7A1
	
	
	
	

	4
	7A2
	
	
	
	

	5
	8A1
	
	
	
	

	6
	8A2
	
	
	
	

	7
	8A3
	
	
	
	

	8
	9A1
	
	
	
	

	9
	9A2
	
	
	
	

	Tæng
	
	
	
	


Chuyªn hiÖu "nghÖ sÜ nhá tuæi"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 11 n¨m 2013.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Thuộc một số bài hát truyền thống của Đội, Đoàn.
2. Đọc 3 bài thơ, kể 5 câu chuyện và hát một số bài hát về Bác Hồ.
3. Biết hát các bài hát theo chủ đề.
4. Tham gia hội diễn văn nghệ của lớp, của trường.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Thuộc một số nhất bài hát về cách mạng và quê hương đất nước; một số bài dân ca địa phương.
2. Biết nói chuyện để tuyên truyền cổ động và tham gia Đội Tuyên truyền Măng non.
4. Thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào văn hoá, văn nghệ của trường và địa phương.
III. KÕt qu¶.

	stt
	Líp
	SÜ sè
	§¹t
	Ch­a ®¹t
	Ghi chó

	1
	6A1
	
	
	
	

	2
	6A2
	
	
	
	

	3
	7A1
	
	
	
	

	4
	7A2
	
	
	
	

	5
	8A1
	
	
	
	

	6
	8A2
	
	
	
	


	7
	8A3
	
	
	
	

	8
	9A1
	
	
	
	

	9
	9A2
	
	
	
	

	Tæng
	
	
	
	


Chuyªn hiÖu "nghi th­c ®éi viªn"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 12 n¨m 2012.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Biết mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên.
2. Thực hành thuần thục các yêu cầu đối với đội viên về nghi thức Đội.
3. Biết đánh 3 bài trống nghi thức Đội: chào cờ, chào mừng, hành tiến.
4. Hướng dẫn Sao nhi đồng hoạt động.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Hiểu nội dung Chương trình rèn luyện đội viên.
2. Đọc và hiểu Điều lệ Đoàn, biết ý nghĩa của huy hiệu Đoàn, Cờ Đoàn.
3. Biết đánh thành thạo các bài trống của Đội.
4. Phụ trách Sao Nhi đồng hoặc hướng dẫn giúp các đội viên bậc dưới thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên.
III. KÕt qu¶.

	stt
	Líp
	SÜ sè
	§¹t
	Ch­a ®¹t
	Ghi chó

	1
	6A1
	
	
	
	

	2
	6A2
	
	
	
	


	3
	7A1
	
	
	
	

	4
	7A2
	
	
	
	

	5
	7A3
	
	
	
	

	6
	8A1
	
	
	
	

	7
	8A2
	
	
	
	

	8
	9A1
	
	
	
	

	9
	9A2
	
	
	
	

	10
	9A3
	
	
	
	

	Tæng
	
	
	
	


Chuyªn hiÖu "nhµ sö häc nhá tuæi"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 01, th¸ng 02 n¨m 2013.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Biết ngày thành lập Đoàn và các thời kì đổi tên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Biết các phong trào truyền thống và các công trình lớn của Đội.
3. Biết một số đội viên anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
4. Biết các chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh, kể được tên các vị anh hùng dân tộc trong các chiến thắng này.
5. Biết gương oanh liệt của một số liệt sĩ tiền bối của Đảng và một số anh hùng liệt sĩ ở địa phương mình.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Hiểu biết những điểm chính về lịch sử Đoàn và gương những đoàn viên thanh niên tiêu biểu.
2. Đọc các sách về lịch sử Đoàn, về Đảng, về Bác Hồ, chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
3. Học tập Điều lệ Đoàn, hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên và điều kiện vào Đoàn, biết ý nghĩa huy hiệu Đoàn.
4. Biết tên và ý nghĩa nội dung các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay.
5. Biết sơ lược về tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
6. Hướng dẫn, giới thiệu với bạn bè và mọi người về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương; tham gia giữ gìn, chăm sóc, làm đẹp các di tích lịch sử địa phương.
III. KÕt qu¶.

	stt
	Líp
	SÜ sè
	§¹t
	Ch­a ®¹t
	Ghi chó

	1
	6A1
	
	
	
	

	2
	6A2
	
	
	
	

	3
	7A1
	
	
	
	

	4
	7A2
	
	
	
	

	5
	7A3
	
	
	
	

	6
	8A1
	
	
	
	

	7
	8A2
	
	
	
	

	8
	9A1
	
	
	
	

	9
	9A2
	
	
	
	

	10
	9A3
	
	
	
	

	Tæng
	
	
	
	


Chuyªn hiÖu "khÐo tay - hay lµm"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 03 n¨m 2013.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Tự phục vụ tốt mọi sinh hoạt của bản thân.
2. Biết quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Biết nấu cơm, chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong gia đình.
3. Giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, sửa chữa đồ dùng của cá nhân và gia đình.
4. Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở trường, lớp, Đội trên địa bàn dân cư : công trình Măng non, vệ sinh thôn xóm, trường lớp, phong trào xanh – sạch – đẹp. Tham gia chăm sóc, làm đẹp các di tích lịch sử tại địa phương.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Chỗ học, chỗ ngủ của bản thân ngăn nắp, gọn đẹp, vệ sinh quần áo sạch sẽ, biết tẩy vết bẩn, giặt, gấp, là (ủi ) quần áo phẳng phiu cho bản thân và gia đình.
2. Chủ động sắp xếp nhà cửa, góc học tập gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp. Chủ động giúp đỡ gia đình trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi…
3. Biết sửa chữa nhỏ: lau chùi xe đạp, sửa chữa đồ dùng đơn giản của bản thân và gia đình.
4. Có một số sản phẩm tự tay làm như: sổ tay, nhật kí, cắt dán, vẽ, nặn đồ dùng sinh hoạt, học tập, may vá, thêu, đan lát, làm đồ chơi tặng nhi đồng.
5. Tự chế biến một số món ăn.
III. KÕt qu¶.
	stt
	Líp
	SÜ sè
	§¹t
	Ch­a ®¹t
	Ghi chó

	1
	6A1
	
	
	
	

	2
	6A2
	
	
	
	

	3
	7A1
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	7A2
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	7A3
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Chuyªn hiÖu "h÷u nghÞ quèc tÕ"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 4 n¨m 2013.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Chỉ và nêu tên các nước trong khối ASEAN trên bản đồ thế giới và nói được tên thủ đô của các nước đó.
2. Biết được một số tuyến hàng không Việt Nam đi các nước.
3. Biết tên một tổ chức quốc tế về trẻ em.
4. Có tham gia học ngoại ngữ và vi tính (nơi có điều kiện).
5. Biết cách giao tiếp đơn giản bằng một ngoại ngữ.
6. Dành thời gian thích đáng cho việc học ngoại ngữ, thường xuyên trau dồi các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Giới thiệu được ít nhất 5 nước có quan hệ ngoại giao với nước ta (vị trí trên bản đồ, đặc điểm nổi bật, quốc kì,…).
2. Tham gia học ngoại ngữ ( nơi có điều kiện ).
3. Biết tên một số tổ chức quốc tế có quan hệ với nước ta.
4. Biết tên một số nước có hợp tác kinh tế, văn hóa,… với nước ta.
5. Có khả năng giới thiệu về bạn bè, liên đội, chi đội và gia đình, trường học, địa phương mình bằng một ngoại ngữ.
6. Tích cực tham gia các cuộc thi ngoại ngữ do nhà trường và các cơ quan liên quan tổ chức.
III. KÕt qu¶.
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	SÜ sè
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	Ch­a ®¹t
	Ghi chó
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Chuyªn hiÖu " kÜ n¨ng ®éi viªn"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 5 n¨m 2013.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Sử dụng thành thạo các dấu đi đường khi hành quân cắm trại.
2. Biết tham gia dựng lều.
3. Thuộc và biết sử dụng tín hiệu móoc.
4. Biết viết và dịch 4 loại mật thư thường sử dụng cho các hoạt động tập thể của Đội.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Biết và sử dụng thành thạo các kĩ năng truyền tin đã học.
2. Biết truyền tin và nhận tin bằng còi, Semaphore và ánh sáng.
3. Biết viết và dịch các loại mật thư sử dụng cho các hoạt động tập thể.
4. Biết chọn một chỗ cắm trại và tự mình có thể dựng một cái lều, làm bếp và sống dưới lều.
5. Có hộp thư điện tử riêng, biết trao đổi thông tin bằng emai, biết tìm kiếm những thông tin bổ ích cho học tập và công tác Đội trên mạng internet.
III. KÕt qu¶.
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Chuyªn hiÖu "nhµ sinh häc nhá tuæi"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng ... n¨m 201.....

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Sưu tầm được một số tranh ảnh, các trang Web về các loài thú quý, cây cảnh đẹp và những cây trồng, vật nuôi có giá trị ở địa phương.
2. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, tham gia phong trào xanh – sạch – đẹp ở gia đình, trường lớp và địa phương.
3. Biết hướng dẫn, giới thiệu cho bạn bè và người thân về lợi ích một số loại cây, con sau khi sưu tầm được.
4. Biết buộc garô khi bị rắn cắn, chó dại cắn, máu chảy nhiều. Biết băng cố định khi bị gãy xương chân, tay, hô hấp nhân tạo.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Sưu tầm, biết tả cụ thể một số loài động vật, thực vật đã được học trong chương trình và ngoài chương trình. Tìm hiểu tác dụng, lợi ích của các động vật, thực vật đó về các mặt kinh tế, môi trường…
2. Có hành động cụ thể chăm sóc, bảo vệ nuôi dưỡng, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Yêu thiên nhiên. Tham gia hoạt động trừ diệt các loại sâu bọ, động vật có hại đối với sức khỏe con người và môi sinh, mùa màng. Biết theo dõi, trừ dịch bệnh cho cây, con ở trong gia đình, địa phương.
3. Hiểu một số kĩ thuật tiên tiến về trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo giống, bảo tồn các loài vật quý hiếm. Biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong gia đình. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
4. Biết xử lí các trường hợp đau bụng, bong gân, điện giật, chết đuối, bỏng, động vật cắn (đốt), ngộ độc, bị ngạt.
III. KÕt qu¶.
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Chuyªn hiÖu " v©n ®éng viªn nhá tuæi"
I. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 11 n¨m 2013.

II. Néi dung.
Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Biết bơi và xử lí khi bị chuột rút,
2. Đi xe đạp được 5km trở lên.
3. Biết chơi ít nhất 1 môn thể dục thể thao. Tham gia vào một đội thể dục thể thao của chi đội, liên đội và vận động được các bạn tham gia.
Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Đi bộ được 5 km trở lên; bơi ít nhất 50 m.
2. Tập luyện 4 môn điền kinh phối hợp.
3. Biết 1 bài võ hoặc 1 bài thể dục nhịp điệu phù hợp với lứa tuổi.
4. Biết làm trọng tài một vài môn thể dục thể thao hoặc hướng dẫn một môn thể thao.
III. KÕt qu¶.
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TIÊU CHUẨN CÁC CHUYÊN HIỆU
CỦA CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN
1. Chuyên hiệu NGHI THỨC ĐỘI VIÊN
+ Hạng ba:

1. Hát đúng Quốc ca, Đội ca.

2. Biết và hiểu rõ khẩu hiệu Đội.

3. Thực hiện một số yêu cầu về nghi thức Đội.

4. Biết 2 bài trống nghi thức Đội : chào cờ, hành tiến.

5. ham gia hướng dẫn Sao Nhi đồng hoạt động.

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Biết mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên.

2. Thực hành thuần thục các yêu cầu đối với đội viên về nghi thức Đội.

3. Biết đánh 3 bài trống nghi thức Đội: chào cờ, chào mừng, hành tiến.

4. Hướng dẫn Sao nhi đồng hoạt động.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Hiểu nội dung Chương trình rèn luyện đội viên.

2. Đọc và hiểu Điều lệ Đoàn, biết ý nghĩa của huy hiệu Đoàn, Cờ Đoàn.

3. Biết đánh thành thạo các bài trống của Đội.

4. Phụ trách Sao Nhi đồng hoặc hướng dẫn giúp các đội viên bậc dưới thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên.

2. Chuyên hiệu KĨ NĂNG ĐỘI VIÊN
+ Hạng ba:

1. Biết các dấu đi đường khi hành quân cắm trại.

2. Biết hướng dẫn một số trò chơi.

3. Đã tham gia chơi “ trò chơi lớn”.

4. Biết sử dụng các loại nút: dẹt, thuyền chài, thợ dệt, ghế đơn,…

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Sử dụng thành thạo các dấu đi đường khi hành quân cắm trại.

2. Biết tham gia dựng lều.

3. Thuộc và biết sử dụng tín hiệu móoc.

4. Biết viết và dịch 4 loại mật thư thường sử dụng cho các hoạt động tập thể của Đội.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Biết và sử dụng thành thạo các kĩ năng truyền tin đã học.

2. Biết truyền tin và nhận tin bằng còi, Semaphore và ánh sáng.

3. Biết viết và dịch các loại mật thư sử dụng cho các hoạt động tập thể.

4. Biết chọn một chỗ cắm trại và tự mình có thể dựng một cái lều, làm bếp và sống dưới lều.

5. Có hộp thư điện tử riêng, biết trao đổi thông tin bằng emai, biết tìm kiếm những thông tin bổ ích cho học tập và công tác Đội trên mạng internet.

3. Chuyên hiệu NHÀ SỬ HỌC NHỎ TUỔI
+ Hạng ba:

1. Biết các ngày đổi tên của Đội, biết tiểu sử Kim Đồng.

2. Biết tiểu sử của Bác Hồ và thuộc 5 điều Bác Hồ dạy.

3. Biết các di tích lịch sử cách mạng, thắng cảnh và các nghề truyền thống của địa phương mình.

4. Biết những giai đoạn cách mạng chính của lịch sử Việt Nam từ khi Bác Hồ, ra đi tìm đường cứu nước, biết kể chuyện Thánh Gióng, Trần Quốc Toản.

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Biết ngày thành lập Đoàn và các thời kì đổi tên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Biết các phong trào truyền thống và các công trình lớn của Đội.

3. Biết một số đội viên anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

4. Biết các chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh, kể được tên các vị anh hùng dân tộc trong các chiến thắng này.

5. Biết gương oanh liệt của một số liệt sĩ tiền bối của Đảng và một số anh hùng liệt sĩ ở địa phương mình.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Hiểu biết những điểm chính về lịch sử Đoàn và gương những đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

2. Đọc các sách về lịch sử Đoàn, về Đảng, về Bác Hồ, chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

3. Học tập Điều lệ Đoàn, hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên và điều kiện vào Đoàn, biết ý nghĩa huy hiệu Đoàn.

4. Biết tên và ý nghĩa nội dung các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay.

5. Biết sơ lược về tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

6. Hướng dẫn, giới thiệu với bạn bè và mọi người về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương; tham gia giữ gìn, chăm sóc, làm đẹp các di tích lịch sử địa phương.

4. Chuyên hiệu NGHỆ SĨ NHỎ TUỔI
+ Hạng ba:

1. Hát đúng Quốc ca, Đội ca.

2. Thuộc và hát được một số bài hát về Bác Hồ và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

3. Thuộc và kể được một số bài thơ, câu chuyện về Bác Hồ.

4. Tham gia hội diễn văn nghệ của lớp, của trường.

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Thuộc một số bài hát truyền thống của Đội, Đoàn.

2. Đọc 3 bài thơ, kể 5 câu chuyện và hát một số bài hát về Bác Hồ.

3. Biết hát các bài hát theo chủ đề.

4. Tham gia hội diễn văn nghệ của lớp, của trường.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Thuộc một số nhất bài hát về cách mạng và quê hương đất nước; một số bài dân ca địa phương.

2. Biết nói chuyện để tuyên truyền cổ động và tham gia Đội Tuyên truyền Măng non.

4. Thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào văn hoá, văn nghệ của trường và địa phương.

5. Chuyên hiệu NHÀ SINH HỌC NHỎ TUỔI
+ Hạng ba:

1. Biết tên và hình dáng một số con vật trong thiên nhiên, con vật được con người nuôi dưỡng. Biết một số cây ăn quả, cây lương thực, cây thuốc, cây lấy gỗ.

2. Biết ích lợi và tác hại của một số con vật, cây trồng đó.

3. Có hành động chăm sóc, bảo vệ cây, con trong gia đình.

4. Biết phòng bệnh mùa hè, mùa đông; nhận biết một số cây thuốc nam: nhọ nồi, hương nhu, đinh lăng, rau má, sả,… và tác dụng chữa bệnh của từng loại cây.

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Sưu tầm được một số tranh ảnh, các trang Web về các loài thú quý, cây cảnh đẹp và những cây trồng, vật nuôi có giá trị ở địa phương.

2. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, tham gia phong trào xanh – sạch – đẹp ở gia đình, trường lớp và địa phương.

3. Biết hướng dẫn, giới thiệu cho bạn bè và người thân về lợi ích một số loại cây, con sau khi sưu tầm được.

4. Biết buộc garô khi bị rắn cắn, chó dại cắn, máu chảy nhiều. Biết băng cố định khi bị gãy xương chân, tay, hô hấp nhân tạo.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Sưu tầm, biết tả cụ thể một số loài động vật, thực vật đã được học trong chương trình và ngoài chương trình. Tìm hiểu tác dụng, lợi ích của các động vật, thực vật đó về các mặt kinh tế, môi trường…

2. Có hành động cụ thể chăm sóc, bảo vệ nuôi dưỡng, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Yêu thiên nhiên. Tham gia hoạt động trừ diệt các loại sâu bọ, động vật có hại đối với sức khỏe con người và môi sinh, mùa màng. Biết theo dõi, trừ dịch bệnh cho cây, con ở trong gia đình, địa phương.

3. Hiểu một số kĩ thuật tiên tiến về trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo giống, bảo tồn các loài vật quý hiếm. Biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong gia đình. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

4. Biết xử lí các trường hợp đau bụng, bong gân, điện giật, chết đuối, bỏng, động vật cắn (đốt), ngộ độc, bị ngạt.

6. Chuyên hiệu VẬN ĐỘNG VIÊN NHỎ TUỔI
+ Hạng ba:

1. Tập đúng bài thể dục buổi sáng và giữa giờ.

2. Biết bơi hoặc nhảy dây, đá cầu và một số môn thể thao khác, phù hợp với bản thân.

3. Đi bộ từ 3 km trở lên.

4. Vận động được các bạn tham gia hoạt động thể dục thể thao.

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Biết bơi và xử lí khi bị chuột rút,

2. Đi xe đạp được 5km trở lên.

3. Biết chơi ít nhất 1 môn thể dục thể thao. Tham gia vào một đội thể dục thể thao của chi đội, liên đội và vận động được các bạn tham gia.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Đi bộ được 5 km trở lên; bơi ít nhất 50 m.

2. Tập luyện 4 môn điền kinh phối hợp.

3. Biết 1 bài võ hoặc 1 bài thể dục nhịp điệu phù hợp với lứa tuổi.

4. Biết làm trọng tài một vài môn thể dục thể thao hoặc hướng dẫn một môn thể thao.

7. Chuyên hiệu AN TOÀN GIAO THÔNG
+ Hạng ba:

Biết các điều luật quy định về an toàn giao thông cho người đi bộ.

2. Biết các quy tắc giao thông, các biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu: đi xe thuận chiều, ngược chiều, xuống dốc, lên dốc, trường học, bệnh viện, đường nguy hiểm,…

3. Biết nội dung hoạt động của phong trào “Thiếu nhi bảo vệ an toàn đường sắt”.

4. Biết những quy định về luật giao thông đường sắt, các biển tín hiệu, biển chỉ dẫn đường sắt cắt ngang đường bộ, biển báo nguy hiểm, những quy định khi vào ga đi tàu, vượt qua đường ngang,…

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Biết hướng dẫn, giải thích cho bạn bè và mọi người thực hiện các quy định về luật giao thông cho người đi bộ, đi xe đạp.

2. Biết các biển báo cơ bản về giao thông đường sắt, đường sông. Biết những gương điển hình của phong trào bảo vệ an toàn đường sắt ở địa phương (nếu có).

3. Biết nhà ga và tuyến đường sắt đi qua địa phương mình (nếu có).

4. Biết các sự cố đe dọa an toàn đường sắt và cách xử lí khi những tình huống đó xáy ra.

5. Tham gia công tác bảo vệ an toàn đường sắt.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Biết các biển báo giao thông có liên quan đến đường bộ và một số biển báo giao thông đường sắt, đường sông.

2. Biết các tuyến đường sắt trên bản đồ đất nước. Biết tuyến đường sắt nước ta đi đến một số nước trong khu vực (tuyến liên vận quốc tế).

3. Biết một số điều trong Nghị định 39/CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn giao thông.

4. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở cổng trường, địa phương, tuyên truyền bảo vệ đường sắt.

8. Chuyên hiệu KHÉO TAY HAY LÀM
+ Hạng ba:

1. Tự làm những việc phục vụ bản thân, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

2. Biết giúp gia đình, người thân công việc hàng ngày.

3. Tham gia tốt các hoạt động lao động ở trường lớp và trên địa bàn dân cư, tham gia phong trào xanh – sạch – đẹp.

4. Thực hiện tốt chương trình thủ công, vẽ, có một số sản phẩmđượcđiểm cao.

5. Tự làm một đồ chơi bằng giấy, vải, gỗ cho bản thân và em bé.

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Tự phục vụ tốt mọi sinh hoạt của bản thân.

2. Biết quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Biết nấu cơm, chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong gia đình.

3. Giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, sửa chữa đồ dùng của cá nhân và gia đình.

4. Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở trường, lớp, Đội trên địa bàn dân cư : công trình Măng non, vệ sinh thôn xóm, trường lớp, phong trào xanh – sạch – đẹp. Tham gia chăm sóc, làm đẹp các di tích lịch sử tại địa phương.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Chỗ học, chỗ ngủ của bản thân ngăn nắp, gọn đẹp, vệ sinh quần áo sạch sẽ, biết tẩy vết bẩn, giặt, gấp, là (ủi ) quần áo phẳng phiu cho bản thân và gia đình.

2. Chủ động sắp xếp nhà cửa, góc học tập gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp. Chủ động giúp đỡ gia đình trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi…

3. Biết sửa chữa nhỏ: lau chùi xe đạp, sửa chữa đồ dùng đơn giản của bản thân và gia đình.

4. Có một số sản phẩm tự tay làm như: sổ tay, nhật kí, cắt dán, vẽ, nặn đồ dùng sinh hoạt, học tập, may vá, thêu, đan lát, làm đồ chơi tặng nhi đồng.

5. Tự chế biến một số món ăn.

9. Chuyên hiệu CHĂM HỌC
+ Hạng ba:

1. Đi học đều (không nghỉ học, không đi học muộn) chăm chỉ học tập.

2. Thực hiện tốt việc học ở lớp. Chú ý nghe giảng bài. Hăng hái phát biểu ý kiến, không quay cóp khi kiểm tra.

3. Thực hiện tốt việc học ở nhà:

- Học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.

- Có thời khoá biểu học ở nhà, có góc học tập.

4. Giúp đỡ bạn học kém:

- Học tập bạn học giỏi.

- Vượt khó học tập tốt, giúp ít nhất một bạn học kém dần tiến bộ.

5. Đạt kết quả học tập tốt:

Có sự tiến bộ về học tập, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra và bài thi.

6. Học ngoại ngữ, tin học

- Biết một số chức năng cơ bản của máy vi tính.

- Biết một số câu giao tiếp cơ bản của một ngoại ngữ.

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Đi học đều, chuyên cần (không bỏ tiết, không nghỉ học không có lí do chính đáng).

2. Thực hiện tốt việc học ở lớp, ở nhà:

- Học tập chuyên cần, có phương pháp.

- Học đều các môn học.

- Có góc học tập, thực hiện tốt giờ tự học ở trường và ở nhà.

3. Vượt khó học tốt, có việc làm cụ giúp bạn học kém hơn. Không giấu dốt, không quay cóp khi kiểm tra, thi.

4. Áp dụng bài học vào thực tiễn.

5. Đạt kết quả học tập tốt, luôn tiến bộ trong học tập.

6. Học ngoại ngữ, tin học

- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của máy vi tính.

- Sử dụng một số câu giao tiếp cơ bản của một ngoại ngữ.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Có động cơ và thái độ học tập tốt, có ý thức tích lũy kiến thức.

2. Áp dụng phương pháp học tập tốt. Học đều các môn; không học lệch hoặc chỉ tập trung vào các môn thi. Biết vận dụng bài học vào thực tế.

3. Vượt khó để học tập tốt giúp được ít nhất 1 bạn kém dần tiến bộ, học hỏi bạn giỏi.

4. Làm bài kiểm tra, bài thi nghiêm túc.

5. Đạt kết quả học tập tốt (có sự tiến bộ trong học tập) và trong các bài kiểm tra, bài thi.

6. Học ngoại ngữ, tin học

- Sử dụng một số chức năng và ứng dụngcơ bản của máy vi tính.

- Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản.

10. Chuyên hiệu HỮU NGHỊ QUỐC TẾ
+ Hạng ba:

1. Biết xem bản đồ thế giới, chỉ đúng vị trí và tên các châu lục.

2. Chỉ được vị trí nước Việt Nam trên bản đồ thế giới (địa cầu ).

3. Biết tên các nước ở cạnh nước ta. Biết cờ và thủ đô các nước đó.

4. Biết tên phong trào thiếu nhi Việt Nam ủng hộ thiếu nhi quốc tế.

5. Biết chào hỏi những câu đơn giản bằng một ngoại ngữ.

+ Hạng nhì: Đã đạt hạng ba
1. Chỉ và nêu tên các nước trong khối ASEAN trên bản đồ thế giới và nói được tên thủ đô của các nước đó.

2. Biết được một số tuyến hàng không Việt Nam đi các nước.

3. Biết tên một tổ chức quốc tế về trẻ em.

4. Có tham gia học ngoại ngữ và vi tính (nơi có điều kiện).

5. Biết cách giao tiếp đơn giản bằng một ngoại ngữ.

6. Dành thời gian thích đáng cho việc học ngoại ngữ, thường xuyên trau dồi các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

+ Hạng nhất: Đã đạt hạng nhì
1. Giới thiệu được ít nhất 5 nước có quan hệ ngoại giao với nước ta (vị trí trên bản đồ, đặc điểm nổi bật, quốc kì,…).

2. Tham gia học ngoại ngữ ( nơi có điều kiện ).

3. Biết tên một số tổ chức quốc tế có quan hệ với nước ta.

4. Biết tên một số nước có hợp tác kinh tế, văn hóa,… với nước ta.

5. Có khả năng giới thiệu về bạn bè, liên đội, chi đội và gia đình, trường học, địa phương mình bằng một ngoại ngữ.

6. Tích cực tham gia các cuộc thi ngoại ngữ do nhà trường và các cơ quan liên quan tổ chức.
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